
BÀI 6A: â, ai - ay – ây (T1) 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết hỏi và trả lời câu hỏi về cây, con vật, hoạt động của chúng có trong 

tranh. Nhận biết và đọc đúng các âm â và các vần ai, ay, ây; đọc trơn các tiếng, từ 

chứa vần ai, ay, ây. Biết ghép âm đầu với vần ai, ay, ây để tạo tiếng, từ, câu đơn giản. 

Hiểu nghĩa từ ngữ, câu đoạn; trả lời được các câu hỏi về ND đoạn Nai nhỏ. Viết đúng 

chữ â, ai, ay, ây, gà gáy theo quy trình, đúng dòng kẻ ô li. 

- Phát triển NL ngôn ngữ, NL giao tiếp, hợp tác, NL tự học. 

- Yêu thích Tiếng Việt: hứng thú với việc học chữ, yêu thích HĐ đọc - viết. 

Biết giữ gìn vở sạch, chữ đẹp; hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

- HSKT: Nhận diện và đọc được được âm â và các vần ai, ay, ây. 

II. Chuẩn bị đồ dùng 

- GV: Bài giảng điện tử 

- HS: BĐD, SGK, Bảng con 

III. Hoạt động học tập 

1. Khởi động 

*HĐ1: Nghe - nói 

G: G/t tranh (GV sưu tầm) 

G: G/t từ: quả vải, máy bay, tẩy 

2. Khám phá 

*HĐ2: Đọc 

a) Đọc tiếng, từ 

* /ai/ 

G: G/t từ /quả vải/ 

+ Trong từ trên tiếng nào đã học? tiếng nào 

chưa học? 

+ Phân tích tiếng /vải/ 

+ Trong tiếng /vải/ âm nào đã học?  

G: G/t vần: ai 

+ Phân tích cấu tạo vần /ai/? 

+ Đánh vần -> Đọc trơn /ai/ 

+ Đánh vần: vải 

+ Đọc trơn: vải, quả vải 

+ Đọc toàn bài 

* /ay/- (Thực hiện tương tự) 

* /ây/- (G/t âm â -Thực hiện tương tự) 

b) Tạo tiếng mới 

G: Ghép mẫu 

 

 

 

*MRVT: Cho HS tìm tiếng, từ, câu chứa 

vần/ai, ay, ây/ 

 

 

 

 

 

H: Hỏi - đáp về bức tranh  

+ Tranh vẽ những gì?(CN- Cặp) 

 

 

 

 

 

+… 

 

+… 

+… 

 

+... 

H: Đánh vần -> đọc trơn (CN – N – L) 

H: Đánh vần (CN – N – L) 

H: Đọc trơn (CN – N – L) 

H: Đọc (CN – N – L) 

 

 

 

H: Ghép tiếng mới có vần ai (CN - Cặp 

đôi) 

H: Đọc tiếng mới ghép (CN – N) -> 

tìm từ -> nói câu (Trước lớp) 

H: Tìm tiếng từ câu chứa vần 

/ai, ay, ây/ 

H: Nói trước lớp 

 

 



3. Luyện tập 

c) Đọc hiểu 

G: G/t tranh (SGK - 61) 

 

G: NX – sửa sai cho HS 

 

4. Vận dụng 

*HĐ4: Đọc 

G: G/t tranh (SGK - 61) 

a. Quan sát tranh. 

 

b. Luyện đọc trơn 

G: H/d cách đọc, ngắt nghỉ khi đọc bài 

 

 

c. Đọc hiểu 

+ Nhà Nai ở đâu? 

+ Nai dạy sớm để làm gì? 

+ Gà vừa gáy Nai dậy làm gì? 

+ Buổi trưa Nai thấy gì? 

*HĐ3: Viết 

G: H/d cách viết chữ /ai, ay, â, ây/; cách nối 

chữ  

+ Phân tích chữ? (cao mấy li? Gồm mấy 

nét?) 

+ Điểm bắt đầu ở dòng kẻ nào? Điểm kết 

thúc ở dòng kẻ nào? Cách nối các con chữ? 

G: H/d viết: gà gáy 

 

G: NX - sửa lỗi cho HS 

*Củng cố - dặn dò 

+ Nhắc lại vần đã học. 

 

 

H: QS tranh -> đoán nội dung tranh 

(Cặp đôi - Cả lớp) 

 

H: Đọc câu (CN – N – L) 

 

 

 

 

H: Hỏi - đáp nội dung tranh. 

 

 

H: Đọc trơn  (CN - Cặp đôi) 

H: Thực hiện (CN - Cặp) 

 

+... 

+... 

+... 

+... 

 

H: Luyện viết BC 

 

+... 

 

+... 

 

 

H: Luyện viết BC 

 

 

 

 


